
STT Họ tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Thị Hồng Anh Nữ 28-12-1999 Quảng Nam A5-206

2 Phạm Thị Minh Anh Nữ 10-04-1997 Quảng Nam A5-206

3 Nguyễn Thị Hoàng Anh Nữ 11-11-1997 Quảng Ngãi A5-206

4 Lê Thị Ngọc Anh Nữ 05-12-1995 Quảng Trị A5-206

5 Võ Nguyễn Trâm Anh Nữ 05-05-1997 Khánh Hòa A5-206

6 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 18-05-1997 Quảng Nam A5-206

7 Nguyễn Thị Việt Ánh Nữ 19-08-1995 Quảng Nam A5-206

8 Trần Thị Bông Nữ 17-04-1996 Quảng Nam A5-206

9 Pơ Loong Bưu Nam 22-12-1997 Quảng Nam A5-206

10 Phạm Thị Châu Nữ 05-01-1997 Nghệ An A5-206

11 Đỗ Bùi Phương Chi Nữ 27-03-1997 Quảng Nam A5-206

12 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 17-08-1996 Quảng Nam A5-206

13 Đặng Thị Chí Nữ 19-03-1984 TP. Đà Nẵng A5-206

14 Nguyễn Thị Chung Nữ 25-06-1994 TP. Đà Nẵng A5-206

15 Nguyễn Đức Đại Nam 02-08-1997 Quảng Nam A5-206

16 Lê Quốc Đạt Nam 10-11-1998 TP. Đà Nẵng A5-206

17 Nguyễn Thị Bích Diễm Nữ 28-09-1995 Gia Lai A5-206

18 Ngô Thị Dự Nữ 05-02-1996 Quảng Nam A5-206

19 Trần Thị Ngọc Duyên Nữ 31-10-1995 TP. Đà Nẵng A5-206

20 Nguyễn Thị Hiền Giang Nữ 30-12-1997 Quảng Nam A5-206

21 Nguyễn Thị Mai Giang Nữ 19-08-1997 Quảng Nam A5-206

22 Phùng Thanh Hạ Nam 07-02-1996 Quảng Ngãi A5-206

23 Nguyễn Minh Hải Nam 05-06-1997 TP. Đà Nẵng A5-206

24 Thái Thị Minh Hằng Nữ 04-09-1996 TP. Đà Nẵng A5-206

25 Đinh Thị Ngọc Hằng Nữ 29-08-1995 Đắk Lắk A5-206

26 Đinh Thị Kim Hãnh Nữ 02-02-1968 TP. Đà Nẵng A5-206

27 Lê Thị Bảo Hạnh Nữ 25-02-1997 Quảng Nam A5-206

28 Lê Thị Ngọc Hạnh Nữ 26-08-1995 Kon Tum A5-206

29 Lê Thị Mỹ Hạnh Nữ 26-03-1995 TP. Đà Nẵng A5-206

30 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 12-02-1997 Nghệ An A5-206

31 Nguyễn Thị Hậu Nữ 14-01-1997 Quảng Nam A5-206

32 Trịnh Thị Bích Hậu Nữ 23-12-1990 Quảng Nam A5-206

33 Châu Thị Thái Hậu Nữ 22-10-1997 Quảng Nam A5-206

34 Nguyễn Thị Hiền Nữ 17-12-1997 Quảng Nam A5-206

35 Phạm Thị Hiền Nữ 12-11-1996 Quảng Nam A5-206

36 Huỳnh Thị Thu Hiền Nữ 08-08-1997 Quảng Nam A5-206

37 Nguyễn Thị Kim Hoa Nữ 24-06-1997 Phú Yên A5-206

38 Trần Thị Thu Hòa Nữ 09-10-1997 Quảng Nam A5-206

39 Lê Thị Thu Hội Nữ 08-06-1997 Quảng Ngãi A5-206

40 Phạm Thị Huyền Nữ 20-10-1997 Quảng Bình A5-206

41 Trần Gia Khánh Nữ 05-08-1997 TP. Đà Nẵng A5-206

42 Trương Thanh Khiết Nam 01-03-1996 Quảng Ngãi A5-206

43 Nguyễn Thị Oanh Kiều Nữ 15-04-1997 Quảng Nam A5-206

44 A Lá Nam 07-09-1996 Kon Tum A5-206

45 Võ Thị Lành Nữ 09-12-1997 TP. Đà Nẵng A5-206
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STT Họ tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Phòng Ghi chú

46 Dương Thị Mỹ Lệ Nữ 07-10-1996 TP. Đà Nẵng A5-206

47 Mai Thị Lệ Nữ 10-04-1997 TP. Đà Nẵng A5-206

48 Nguyễn Thị Hồng Lệ Nữ 23-06-1996 Quảng Nam A5-206

49 Nguyễn Thị Liên Nữ 26-03-1997 Quảng Nam A5-206

50 Nguyễn Thị Mai Liên Nữ 11-10-1997 TP. Đà Nẵng A5-206


